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Stereochilus  Lindley 1858  
 
 
 
Trên thế giới có 5 giống, Việt Nam có 4. 
 

1 Stereochilus bicuspidatus  (Hook. f.) King & Pantl. 1898  
Đồng danh: Cleisostoma aspersum (Rchb. f.) Garay 1972; Sarcanthus bicuspidatus 
(Hook. f.) J.J. Sm.1912; Sarcanthus khasiaensis Tang & F.T.Wang 1951. 

 
  
 
 
 
 
 
 

   
    Ảnh: Gardenbanter.co.uk   Ảnh: Gardenbanter.co.uk 

Tên Việt:   
Mô tả:  Phong lan nhỏ lá dầy và cứng. Chùm hoa 1-2 chiếc dài 15-20 phân, hoa 15-20 
chiếc, to 1 phân nở vào Xuân-Hạ. 
Nơi mọc: 

  

2 Stereochilus brevirachis Christenson 1998 

 

 

 

 

   Ảnh: Orchid species          Ảnh: Leonid Averyanov 

Tên Việt:  
Mô tả:  Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc xanh thẫm. Chùm hoa dài 4-5 phân, hoa 4-5 chiếc,  
to 1 phân, nở vào cuối Xuân, đầu Hạ.  
Nơi mọc:  Tây Nguyên, Lâm Đồng.  

http://www.google.com/imgres?q=Stereochilus+bicuspidatus&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1207&bih=552&tbm=isch&tbnid=s9Lx1_7nV_LqEM:&imgrefurl=http://www.gardenbanter.co.uk/orchid-photos/175766-stereochilus-bicuspidatus-1-a.html&docid=FFSEesEMrU_9bM&imgurl=http://www.gardenbanter.co.uk/attachments/orchid-photos/9373d1213134835-stereochilus-bicuspidatus-1-stereochilus-bicuspidatus-1.jpg&w=800&h=651&ei=K-jKTqSFMciUiALhusWJDA&zoom=1�
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3 Stereochilus dalatensis  (Guillaumin) Garay, 1972.  
Đồng danh:  Sarcanthus crassifolius Rolfe ex Downie 1925; *Sarcanthus dalatensis 
Guillaumin 1955. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ảnh: Nông văn Duy        Ảnh: Bùi xuân Đáng 
 

Tên Việt:  Trội thiệt Đà Lạt (PHH), Môi cứng Đà Lạt (TH). 
Mô tả: Phong lan nhỏ cao 10 phân, lá 10-12 chiếc mầu xanh thẫm. Chùm hoa dài 10 
phân, hoa 8-15 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Lâm Đồng.  

 

4 Stereochilus erinaceus  (Rchb.f.) Garay 1972 
  
 Đồng danh:  Sarcanthus erinaceus Rchb., 1864 S.stowellianus Bateman, 1867. 

 

 

 

 

 

  

  Ảnh: Leonid Averyanov    Ảnh: Orchidfoto.com  

Mô Tả: Phong lan thân ngắn, lá mọc 2 bên, chùm hoa dài 7-15 phân, hoa to 8 ly,  
nở vào cuối Xuân. 
Nơi mọc:  Nguyễn quang Hiếu, Nguyễn tiến Hiệp và Leonid Averyanov tìm thấy tại Lạc 
Sơn, Hòa Bình vào ngày 25-3-11. 


